LỊCH THI ĐẤU MÔN CẦU LÔNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THADS
(19/7/1946 – 19/7/2016)

1. Đôi nam ( gồm 20 đôi chia thành 4 bảng A; B; C; D, mỗi bảng 05 đôi) 
Bảng A, sáng 12/7/2016 sân 1
	Trận
	Đôi nam gặp đôi nam
	Bảng
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Lô Văn Toàn + Nông Văn Khôi (Phục Hòa)
	Nông Chí Báu + Đỗ Hồng Trường
(Quảng Uyên)
	A
	Đôi nam
	
	
	
	

	2
	Phan Anh Trung + Lê Quang Hiệp

(Hòa An)
	Ngọc Bảo Tiến + Nông Hải Thịnh

(Thạch An)
	A
	Đôi nam
	
	
	
	

	3
	Lô Văn Toàn + Nông Văn Khôi (Phục Hòa)
	Nông Văn Thực + Lâm Trung Hiếu

(Cục THADS)
	A
	Đôi nam
	
	
	
	

	4
	Nông Chí Báu + Đỗ Hồng Trường

(Quảng Uyên)
	Ngọc Bảo Tiến + Nông Hải Thịnh

(Thạch An)
	A
	Đôi nam
	
	
	
	

	5
	Phan Anh Trung + Lê Quang Hiệp

(Hòa An)
	Nông Văn Thực + Lâm Trung Hiếu

(Cục THADS)
	A
	Đôi nam
	
	
	
	

	6
	Lô Văn Toàn + Nông Văn Khôi (Phục Hòa)
	Ngọc Bảo Tiến + Nông Hải Thịnh

(Thạch An)
	A
	Đôi nam
	
	
	
	

	7
	Nông Chí Báu + Đỗ Hồng Trường

(Quảng Uyên)
	Phan Anh Trung + Lê Quang Hiệp

(Hòa An)
	A
	Đôi nam
	
	
	
	

	8
	Ngọc Bảo Tiến + Nông Hải Thịnh

(Thạch An)
	Nông Văn Thực + Lâm Trung Hiếu

(Cục THADS)
	A
	Đôi nam
	
	
	
	

	9
	Lô Văn Toàn + Nông Văn Khôi (Phục Hòa)
	Phan Anh Trung + Lê Quang Hiệp

(Hòa An)
	A
	Đôi nam
	
	
	
	

	10
	Nông Chí Báu + Đỗ Hồng Trường

(Quảng Uyên)
	Nông Văn Thực + Lâm Trung Hiếu

(Cục THADS)
	A
	Đôi nam
	
	
	
	


Kết quả:

Bảng B
Sáng 12/7/2016 sân 2
	Trận
	Đôi nam gặp đôi nam
	Bảng
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Lâm Thanh Nghị + Võ Quang Huy

(Cục THADS)
	Bàn Xuân Hùng + Hà Sơn Hải

(Nguyên Bình)
	B
	Đôi nam
	
	
	
	

	2
	Lương Th. Bằng + Trần Vũ Long

(thành phố)
	Ng. Văn Huấn + Ng. Văn Tuấn

(Cục THADS)
	B
	Đôi nam
	
	
	
	

	3
	Lâm Thanh Nghị + Võ Quang Huy

(Cục THADS)
	Đinh Bộ Lĩnh + Đinh Ba Duy

(Cục THADS)
	B
	Đôi nam
	
	
	
	

	4
	Bàn Xuân Hùng + Hà Sơn Hải

(Nguyên Bình)
	Ng. Văn Huấn + Ng. Văn Tuấn

(Cục THADS)
	B
	Đôi nam
	
	
	
	

	5
	Lương Th. Bằng + Trần Vũ Long

(thành phố)
	Đinh Bộ Lĩnh + Đinh Ba Duy

(Cục THADS)
	B
	Đôi nam
	
	
	
	

	6
	Lâm Thanh Nghị + Võ Quang Huy

(Cục THADS)
	Ng. Văn Huấn + Ng. Văn Tuấn

(Cục THADS)
	B
	Đôi nam
	
	
	
	

	7
	Bàn Xuân Hùng + Hà Sơn Hải

(Nguyên Bình)
	Lương Th. Bằng + Trần Vũ Long

(thành phố)
	B
	Đôi nam
	
	
	
	

	8
	Ng. Văn Huấn + Ng. Văn Tuấn

(Cục THADS)
	Đinh Bộ Lĩnh + Đinh Ba Duy

(Cục THADS)
	B
	Đôi nam
	
	
	
	

	9
	Lâm Thanh Nghị + Võ Quang Huy

(Cục THADS)
	Lương Th. Bằng + Trần Vũ Long

(thành phố)
	B
	Đôi nam
	
	
	
	

	10
	Bàn Xuân Hùng + Hà Sơn Hải

(Nguyên Bình)
	Đinh Bộ Lĩnh + Đinh Ba Duy

(Cục THADS)
	B
	Đôi nam
	
	
	
	


Kết quả:

Bảng C 
Sáng 12/7/2016 sân 3
	Trận
	Đôi nam gặp đôi nam
	Bảng
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Vi Hà Nguyên + Nông Tiến Thành

(Thông Nông)
	Nông Ng. Trung + Nguyễn Đình Trụ

(Trùng Khánh)
	C
	Đôi nam
	
	
	
	

	2
	Lãnh Văn Tâm + Đàm Văn Giang

(Bảo Lạc)
	Ma Đức Thạch + Hoàng Trung Đức

(Trà Lĩnh)
	C
	Đôi nam
	
	
	
	

	3
	Vi Hà Nguyên + Nông Tiến Thành

(Thông Nông)
	Nông Văn Hưởng + Chu Đức Hùng

(Hạ Lang)
	C
	Đôi nam
	
	
	
	

	4
	Nông Ng. Trung + Ng. Đình Trụ

(Trùng Khánh)
	Ma Đức Thạch + Hoàng Trung Đức

(Trà Lĩnh)
	C
	Đôi nam
	
	
	
	

	5
	Lãnh Văn Tâm + Đàm Văn Giang

(Bảo Lạc)
	Nông Văn Hưởng + Chu Đức Hùng

(Hạ Lang)
	C
	Đôi nam
	
	
	
	

	6
	Vi Hà Nguyên + Nông Tiến Thành

(Thông Nông)
	Ma Đức Thạch + Hoàng Trung Đức

(Trà Lĩnh)
	C
	Đôi nam
	
	
	
	

	7
	Nông Ng. Trung + Ng. Đình Trụ

(Trùng Khánh)
	Lãnh Văn Tâm + Đàm Văn Giang

(Bảo Lạc)
	C
	Đôi nam
	
	
	
	

	8
	Ma Đức Thạch + Hg Trung Đức

(Trà Lĩnh)
	Nông Văn Hưởng + Chu Đức Hùng

(Hạ Lang)
	C
	Đôi nam
	
	
	
	

	9
	Vi Hà Nguyên + Nông Tiến Thành

(Thông Nông)
	Lãnh Văn Tâm + Đàm Văn Giang

(Bảo Lạc)
	C
	Đôi nam
	
	
	
	

	10
	Nông Ng. Trung + Ng. Đình Trụ

(Trùng Khánh)
	Nông Văn Hưởng + Chu Đức Hùng

(Hạ Lang)
	C
	Đôi nam
	
	
	
	


Kết quả:

Bảng D
Sáng 12/7/2016 sân 4
	Trận
	Đôi nam gặp đôi nam
	Bảng
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Đàm Văn Trần + Ma Văn Đồng
(Bảo Lâm)
	Nguyễn Ngọc Tuấn + Lý Văn Vĩnh
(Cục THADS)
	D
	Đôi nam
	
	
	
	

	2
	Nông Văn Hùng + Đinh Quốc Khởi
(Hà Quảng)
	Nguyễn Như Hảo + Chu Thanh Hà
(thành phố)
	D
	Đôi nam
	
	
	
	

	3
	Đàm Văn Trần + Ma Văn Đồng
(Bảo Lâm)
	Nông Đình Tuấn + Vũ Long Sơn
(Cục THADS)
	D
	Đôi nam
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Ngọc Tuấn + Lý Văn Vĩnh
(Cục THADS)
	Nguyễn Như Hảo + Chu Thanh Hà
(thành phố)
	D
	Đôi nam
	
	
	
	

	5
	Nông Văn Hùng + Đinh Quốc Khởi
(Hà Quảng)
	Nông Đình Tuấn + Vũ Long Sơn
(Cục THADS)
	D
	Đôi nam
	
	
	
	

	6
	Đàm Văn Trần + Ma Văn Đồng
(Bảo Lâm)
	Nguyễn Như Hảo + Chu Thanh Hà
(thành phố)
	D
	Đôi nam
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Ngọc Tuấn + Lý Văn Vĩnh
(Cục THADS)
	Nông Văn Hùng + Đinh Quốc Khởi
(Hà Quảng)
	D
	Đôi nam
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Như Hảo + Chu Thanh Hà
(thành phố)
	Nông Đình Tuấn + Vũ Long Sơn
(Cục THADS)
	D
	Đôi nam
	
	
	
	

	9
	Đàm Văn Trần + Ma Văn Đồng
(Bảo Lâm)
	Nông Văn Hùng + Đinh Quốc Khởi
(Hà Quảng)
	D
	Đôi nam
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Ngọc Tuấn + Lý Văn Vĩnh
(Cục THADS)
	Nông Đình Tuấn + Vũ Long Sơn
(Cục THADS)
	D
	Đôi nam
	
	
	
	


Kết quả:
Vòng 2 
Chiều 12/7/2016

	Trận
	Đôi nam gặp đôi nam
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Nhất bảng A
	Nhì bảng C
	Đôi nam
	
	
	
	

	2
	Nhất bảng C
	Nhì bảng A
	Đôi nam
	
	
	
	

	3
	Nhất bảng B
	Nhì bảng D
	Đôi nam
	
	
	
	

	4
	Nhất bảng D
	Nhì bảng B
	Đôi nam
	
	
	
	


Vòng 3 (Bán kết)
Chiều 12/7/2016
	Trận
	Đôi nam gặp đôi nam
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Thắng trận 1 vòng 2 
	Thắng trận 3 vòng 2
	Đôi nam
	
	
	
	

	2
	Thắng trận 2 vòng 2
	Thắng trận 4 vòng 2
	Đôi nam
	
	
	
	


Chung kết 

Chiều 12/7/2016

	Trận
	Đôi nam gặp đôi nam
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Thắng trận 1 vòng 3 
	Thắng trận 2 vòng 3
	Đôi nam
	
	
	
	


2. Đôi nam nữ ( gồm 13 đôi chia thành 4 bảng A; B; C; D, mỗi bảng 3 đôi, riêng bảng A 4 đôi)
Bảng A
Chiều 12/7/2016 sân 1
	Trận
	Đôi nam nữ gặp đôi nam nữ
	Bảng
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Đàm Thị La + Nông Văn Huy
(Bảo Lâm)
	Đàm Văn Giang + Nguyễn Thị Đan
(Bảo Lạc)
	A
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	2
	Hg T.Thùy Linh + Chu Đức Hùng
(Hạ Lang)
	Lý Thị Thảo + Nguyễn Trọng Tấn
(Thạch An)
	A
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	3
	Đàm Thị La + Nông Văn Huy
(Bảo Lâm)
	Hg T.Thùy Linh + Chu Đức Hùng
(Hạ Lang)
	A
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	4
	Đàm Văn Giang + Nguyễn Thị Đan
(Bảo Lạc)
	Lý Thị Thảo + Nguyễn Trọng Tấn
(Thạch An)
	A
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	5
	Đàm Thị La + Nông Văn Huy
(Bảo Lâm)
	Lý Thị Thảo + Nguyễn Trọng Tấn
(Thạch An)
	A
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	6
	Đàm Văn Giang + Nguyễn Thị Đan
(Bảo Lạc)
	Hg T.Thùy Linh + Chu Đức Hùng
(Hạ Lang)
	A
	Đôi nam nữ
	
	
	
	


Kết quả:

Bảng B
Chiều 12/7/2016 sân 2
	Trận
	Đôi nam nữ gặp đôi nam nữ
	Bảng
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Lục Thúy Vân + Phan Anh Trung

(Hòa An)
	Nguyễn Ng Tuấn + Lãnh Th Dung

(Cục THADS)
	B
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	2
	Lục Thúy Vân + Phan Anh Trung

(Hòa An)
	Đoàn Thị Hòa + Lâm Thanh Quý
(thành phố)
	B
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Ng Tuấn + Lãnh Th Dung

(Cục THADS)
	Đoàn Thị Hòa + Lâm Thanh Quý
(thành phố)
	B
	Đôi nam nữ
	
	
	
	


Kết quả:

Bảng C
Chiều 12/7/2016 sân 3
	Trận
	Đôi nam nữ gặp đôi nam nữ
	Bảng
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Vi Thanh Ái + Toàn hoặc Khôi
(Phục Hòa)
	Chu Thị Sen + Nông Văn Dũng
(Quảng Uyên)
	C
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	2
	Vi Thanh Ái + Toàn hoặc Khôi
(Phục Hòa)
	Hoàng Thị Dung + Hg Tuấn Hiệp
(Trùng Khánh)
	C
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	3
	Chu Thị Sen + Nông Văn Dũng
(Quảng Uyên)
	Hoàng Thị Dung + Hg Tuấn Hiệp
(Trùng Khánh)
	C
	Đôi nam nữ
	
	
	
	


Kết quả:

Bảng D
Chiều 12/7/2016 sân 4
	Trận
	Đôi nam nữ gặp đôi nam nữ
	Bảng
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Triệu Thị Vân + Nông Tiến Thành
(Thông Nông)
	Lục Thị Hảo + Bế Văn Trúc
(Hà Quảng)
	D
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	2
	Triệu Thị Vân + Nông Tiến Thành
(Thông Nông)
	Lý Văn Vĩnh + Hoàng Ngọc Hà
(Cục THADS)
	D
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	3
	Lục Thị Hảo + Bế Văn Trúc
(Hà Quảng)
	Lý Văn Vĩnh + Hoàng Ngọc Hà
(Cục THADS)
	D
	Đôi nam nữ
	
	
	
	


Kết quả:
Vòng 2 

 Chiều 12/7/2016 
	Trận
	Đôi nam nữ gặp đôi nam nữ
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Nhất bảng A 
	Nhất bảng C
	Đôi nam nữ
	
	
	
	

	2
	Nhất bảng B
	Nhất bảng D
	Đôi nam nữ
	
	
	
	


Chung kết 
Chiều 12/7/2016 

	Trận
	Đôi nam nữ gặp đôi nam nữ
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Thắng trận 1 vòng 2
	Thắng trận 2 vòng 2
	Đôi nam nữ
	
	
	
	


LỊCH THI ĐẤU MÔN KÉO CO
Chiều 12/7/2016
	Trận
	Đơn vị gặp đơn vị
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Cục THADS
	Hòa An + Thông Nông
	Kéo co
	
	
	
	

	2
	Hạ Lang + Trà Lĩnh
	Hà Quảng + Nguyên Bình
	Kéo co
	
	
	
	

	3
	Trùng Khánh + Quảng Uyên
	Thạch An + Phục Hòa
	Kéo co
	
	
	
	

	4
	Bảo Lạc + Bảo Lâm
	Thành phố Cao Bằng
	Kéo co
	
	
	
	


Vòng 2 

	Trận
	Đơn vị gặp đơn vị
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Thắng trận 1 
	Thắng trận 3 
	Kéo co
	
	
	
	

	2
	Thắng trận 2 
	Thắng trận 4 
	Kéo co
	
	
	
	


Chung kết 

	Trận
	Đơn vị gặp đơn vị
	Nội dung
	Kết quả
	Ghi chú

	
	
	
	Séc 1
	Séc 2
	Séc 3
	

	1
	Thắng trận 1 vòng 2
	Thắng trận 2 vòng 2
	Kéo co
	
	
	
	


